	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Đào tạo theo học chế tín chỉ
Tên chương trình: 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Trình độ đào tạo:

ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Chuyên ngành Công nghệ hàn)


Loại hình đào tạo:

Chính quy tập trung
(Ban hành theo Quyết định số       /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày   tháng  12  năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định).
1. Thời gian đào tạo: 4 năm (thời gian chuẩn).

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 136 TC, bao gồm cả 08 TC Giáo dục quốc phòng và  04 TC Giáo dục thể chất.

3. Nội dung chương trình

3.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương:
55 TC

	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	
	Môn học bắt buộc
	50
	

	1 
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	2
	

	2 
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	3
	

	3 
	T​ư tư​ởng Hồ Chí Minh
	2
	

	4 
	Đ​ường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	

	5 
	Nhập môn tin học
	3
	

	6 
	Tiếng Anh 1
	2
	

	7 
	Tiếng Anh 2
	3
	

	8 
	Tiếng Anh chuyên ngành hàn
	2
	

	9 
	Vật lý đại c​ương 1
	2
	

	10 
	Vật lý đại c​ương 2
	3
	

	11 
	Hoá học đại cư​ơng
	2
	

	12 
	Toán cao cấp 1
	2
	

	13 
	Toán cao cấp 2
	2
	

	14 
	Toán cao cấp 3
	2
	

	15 
	Toán chuyên đề 1
	2
	

	16 
	Pháp luật đại c​ương
	2
	

	17 
	Logic học
	2
	

	18 
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	

	19 
	Công tác quốc phòng – an ninh
	2
	

	20 
	Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
	3
	

	21 
	Giáo dục thể chất 1
	1
	

	22 
	Giáo dục thể chất 2
	2
	

	
	Môn học tự chọn
	5
	

	23 
	Toán chuyên đề 2 
	2
	Chọn 2/4 TC

	24 
	Toán chuyên đề 3
	2
	

	25 
	Nhập môn kinh tế học
	2
	Chọn 2/4 TC

	26 
	Nhập môn khoa học giao tiếp
	2
	

	27 
	Giáo dục thể chất 3
	1
	Chọn 1/2 TC

	28 
	Giáo dục thể chất 4
	1
	

	
	Tổng
	55
	


3.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
81 TC

	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	
	Kiến thức cơ sở ngành
	29
	 

	
	Môn học bắt buộc
	27
	 

	1 
	Hình họa - vẽ kỹ thuật 1
	2
	 

	2 
	Hình họa - vẽ kỹ thuật 2
	1
	

	3 
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	 

	4 
	Cơ học 1
	3
	 

	5 
	Cơ học 2
	2
	 

	6 
	Vật liệu kỹ thuật 1
	2
	 

	7 
	Vật liệu kỹ thuật 2
	2
	 

	8 
	Công nghệ kim loại
	2
	 

	9 
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	 

	10 
	Nguyên lý chi tiết máy 1
	2
	 

	11 
	Nguyên lý chi tiết máy 2
	2
	

	12 
	Sức bền vật liệu
	2
	

	13 
	Đồ án chi tiết máy
	1
	 

	14 
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	 

	
	Môn học  tự chọn
	2
	

	15 
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	2
	Chọn 2/4 TC

	16 
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2
	

	
	Kiến thức ngành
	26
	

	
	Môn học bắt buộc
	24
	

	17 
	Lý thuyết hàn
	3
	 

	18 
	Công nghệ hàn nóng chảy 1
	2
	

	19 
	Công nghệ hàn nóng chảy 2
	2
	

	20 
	Công nghệ hàn áp lực
	2
	

	21 
	Thiết bị hàn
	3
	

	22 
	Kết cấu hàn 
	3
	

	23 
	Vật liệu hàn
	2
	 

	24 
	Đồ án chuyên môn
	1
	 

	25 
	KTCL mối hàn
	2
	 

	26 
	Ph​ương pháp hàn đặc biệt
	2
	

	27 
	An toàn và bảo dưỡng công nghiệp hàn
	2
	

	
	Môn học tự chọn
	2
	

	28 
	Tự động hóa quá trình sản xuất hàn
	2
	Chọn 2/4 TC

	29 
	Tay máy CN - Rôbốt hàn
	2
	

	
	Thực tập - thực hành
	18
	 

	
	Môn học bắt buộc
	16
	

	30 
	Chế tạo phôi hàn
	2 
	

	31 
	Thực hành hàn hơi 
	1 
	

	32 
	Thực hành hàn điện cơ bản
	3 
	

	33 
	Thực hành hàn điện nâng cao
	3 
	

	34 
	Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản
	2 
	

	35 
	Thực hành hàn TIG cơ bản
	2 
	

	36 
	Thực tập xí nghiệp
	2
	

	37 
	Thực hành các phương pháp hàn khác
	1 
	

	
	Môn học tự chọn
	2
	

	38 
	Thực hành hàn MIG/MAG nâng cao
	2
	Chọn 2/4 TC

	39 
	Thực hành Rô bốt hàn hồ quang
	2
	

	40 
	Đồ án/Khoá luận TN
	8
	

	
	Các môn học tự chọn thay cho làm Đồ án/Khoá luận TN 
	
	

	41 
	Dao động kỹ thuật
	2
	Chọn 2/4 TC 

	42 
	Máy nâng chuyển
	2
	

	43 
	Hàn đắp và phun phủ
	2
	Chọn 2/4 TC

	44 
	Điều khiển tự động
	2
	

	45 
	Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong Rôbốt hàn
	2
	Chọn 2/4 TC

	46 
	Quy phạm và tiêu chuẩn hàn
	2
	

	47 
	Xử lý nhiệt khi hàn
	2
	Chọn 2/4 TC

	48 
	Thiết kế xư​​ởng hàn
	2
	

	
	Tổng
	81
	 


* Chương trình đào tạo cao đẳng công nghệ hàn

	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Đào tạo theo hệ thống tín chỉ)
Tên chương trình: 

Công nghệ hàn

Trình độ đào tạo:

Cao đẳng
Ngành đào tạo: 

Công nghệ hàn


Loại hình đào tạo:

Chính quy tập trung
(Ban hành theo Quyết định số       /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày       tháng  12  năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định).

1. Thời gian đào tạo: 3 năm (thời gian chuẩn).

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 102 TC,bao gồm cả 08 TC Giáo dục quốc phòng và  03 TC Giáo dục thể chất.

3. Nội dungchương trình
3.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương:

43 TC
	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	
	Môn học bắt buộc
	43
	

	29 
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 
	5
	

	30 
	Giáo dục thể chất 
	3
	

	31 
	Nhập môn tin học
	3
	

	32 
	Tiếng Anh 
	5
	

	33 
	Vật lý đại cương 1
	2
	

	34 
	Toán cao cấp 1
	2
	

	35 
	Toán cao cấp 2
	2
	

	36 
	Tiếng Anh chuyên ngành hàn
	2
	

	37 
	Hóa học đại cương
	2
	

	38 
	Pháp luật đại cương
	2
	

	39 
	Logic học
	2
	

	40 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	

	41 
	Giáo dục quốc phòng
	8
	

	42 
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	

	
	Môn học tự chọn
	0
	

	
	Tổng
	43
	


3.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
59 TC

	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Ghi chú

	 
	Kiến thức cơ sở ngành
	19
	 

	 
	Môn học bắt buộc
	17
	 

	1
	Hình họa - vẽ kỹ thuật 1
	2
	 

	2
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	 

	3
	Cơ học 1
	3
	 

	4
	Vật liệu kỹ thuật 1
	2
	 

	5
	Công nghệ kim loại
	2
	 

	6
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	 

	7
	Nguyên lý chi tiết máy 1
	2
	 

	8
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	 

	 
	Môn học  tự chọn
	2
	 

	9
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	2
	Chọn 2/4 TC

	10
	Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	2
	

	 
	Kiến thức ngành
	18
	 

	 
	Môn học bắt buộc
	16
	 

	11
	Lý thuyết hàn
	2
	 

	12
	Công nghệ hàn nóng chảy 1
	2
	

	13
	Công nghệ hàn áp lực
	2
	

	14
	Thiết bị hàn
	2
	

	15
	Kết cấu hàn 
	2
	

	16
	Vật liệu hàn
	2
	

	17
	Kiểm tra chất lượngmối hàn
	2
	

	18
	An toàn và bảo dưỡng cụng nghiệp hàn
	2
	

	
	Môn học tự chọn
	2
	

	19
	Tay máy CN - Rôbốt hàn
	2
	Chọn 2/4 TC

	20
	Tự động hóa quá trình sản xuất hàn
	2
	

	 
	Thực tập - thực hành
	18
	

	 
	Môn học bắt buộc
	16
	

	21
	Chế tạo phôi hàn
	2 
	

	22
	Thực hành hàn hơi 
	1 
	

	23
	Thực hành hàn điện cơ bản
	3 
	

	24
	Thực hành hàn điện nâng cao
	3 
	

	25
	Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản
	2 
	

	26
	Thực hành hàn TIG cơ bản
	2 
	

	27
	Thực tập xí nghiệp
	2
	

	28
	Thực hành các phương pháp hàn khác
	1 
	

	 
	Môn học tự chọn
	2
	

	29
	Thực hành hàn MIG/MAG nâng cao
	2
	Chọn 2/4 TC

	30
	Thực hành Rô bốt hàn hồ quang
	2
	

	31 
	Đồ án/Khoá luận TN
	4
	 

	 
	Các môn học tự chọn thay cho làm Đồ án/Khoá luận TN 
	 
	 

	32
	Dao động kỹ thuật
	2
	Chọn 2/4 TC

	33
	Máy nâng chuyển
	2
	

	34
	Hàn đắp và phun phủ
	2
	Chọn 2/4 TC

	35
	Quy phạm và tiêu chuẩn hàn
	2
	

	 
	Tổng 
	59
	 


